
Thông tin giao dịch 31/12/2024

Giá hiện tại (VNĐ) 23,800

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 28,172

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 21,153

SL cổ phiếu LH 200,000,000

KLGD BQ 20 phiên (CP) 107,915

% sở hữu nước ngoài 0.0%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 4,760

P/E 14.8

EPS 1,603

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCOM: TID)
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Lịch sử giá

TID VNINDEX

DT thuần

2024

11,765
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 3,170| 36.9%

Tỷ suất lãi EBIT

2024

5.8%

+/- YoY: ▼ 0.4%

DT thuần

Q4/24

3,643
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 1,294| 55.1%

YoY: ▲ 1,050| 40.5%

LN sau thuế

Q4/24

203
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 140| 224%

YoY: ▲ 89.0| 78.0%

LN sau thuế

2024

441
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 181| 70.0%

ROE

2024

7.7%

+/- YoY: ▲ 1.8%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCOM: TID)
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Nợ phải trả Nguồn VCSH
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCOM: TID)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 15,563 16,028 16,090 15,865 18,095

Tài sản ngắn hạn 3,668 4,090 4,088 3,835 5,069

Tiền và tương đương tiền 593 432 720 525 541

Đầu tư tài chính ngắn hạn 227 218 304 358 559

Phải thu ngắn hạn 2,441 2,413 2,715 2,700 3,587

Hàng tồn kho 323 931 281 192 312

Tài sản ngắn hạn khác 83.1 97.0 68.0 59.6 70.0

Tài sản dài hạn 11,895 11,938 12,002 12,031 13,026

Phải thu dài hạn 53.0 52.0 52.0 30.2 1,043

Tài sản cố định 536 527 516 507 505

Bất động sản đầu tư 1,866 1,897 1,870 1,849 2,149

Tài sản dở dang 8,431 8,454 8,564 8,645 8,346

Đầu tư tài chính dài hạn 283 284 282 285 269

Tài sản dài hạn khác 726 722 718 713 713

Lợi thế thương mại 1.46 1.22 0.97 0.73 0.49

Nợ phải trả 11,487 11,894 12,058 11,769 13,848

Nợ ngắn hạn 2,899 3,379 3,665 3,309 5,171

Vay và nợ thuê ngắn hạn 1,738 2,025 2,023 1,659 3,615

Phải trả người bán ngắn hạn 116 128 150 147 181

Nợ dài hạn 8,588 8,515 8,393 8,460 8,676

Vay và nợ thuê dài hạn 2,800 2,774 2,684 2,655 2,601

Nguồn vốn chủ sở hữu 4,076 4,134 4,032 4,096 4,247

Vốn chủ sở hữu 4,076 4,134 4,032 4,096 4,247

Vốn điều lệ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Kinh phí và quỹ khác 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

(Nguồn: fireant.vn)
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